	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/11/2018 đến ngày 30/11/2018
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu

nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài chính
	84/2018/TT-BTC
	13/09/2018
	Thông tư quy định mẫu biểu báo cáo
và công bố thông tin về nợ công
	01/12/2018
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	14192/BTC-TCT
	15/11/2018
	V/v một số nội dung NĐ số 119 về
hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa
	
	

	3. 
	Bộ Tài chính
	14079/BTC-NSNN
	14/11/2018
	V/v đẩy mạnh thực hiện công khai
NSNN
	
	

	4. 
	Bộ Tài chính
	106/2018/TT-BTC
	15/11/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung khoản 2
Điều 5 Thông tư số 152 hướng dẫn
thi hành NĐ số 67
	01/01/2019
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	90/2018/TT-BTC
	28/09/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số
điều của Thông tư số 61
	01/01/2019
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	91/2018/TT-BTC
	28/09/2018
	Thông tư hướng dẫn lập quản lý sử
dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán
nhãn năng lượng và áp dụng mức
hiệu suất năng lượng tối thiểu
	18/12/2018
	

	7. 
	Kiểm toán Nhà nước
	487/KVX-TH
	15/11/2018
	V/v cung cấp thông tin để lập kế
hoạch kiểm toán kiểm toán nhà nước
	
	

	8. 
	Bộ Tài chính
	14263/BTC-NSNN
	16/11/2018
	V/v kinh phí thực hiện QĐ số 2085 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	9. 
	Bộ Tài chính
	14302/BTC-NSNN
	16/11/2018
	v/v kinh phí để xử lý bù giảm thu
NSĐP năm 2017
	
	

	10. 
	Bộ Tài chính
	14159/BTC-NSNN
	15/11/2018
	V/v bổ sung kinh phí thực hiện
chương trình hỗ trợ chính sách
ngành y tế
	
	

	11. 
	Kho bạc Nhà nước
	5650/KBNN-KTNN
	16/11/2018
	V/v hướng dẫn đăng ký sử dụng tài
khoản tại KBNN
	
	

	12. 
	Bộ Tài chính
	14603/BTC-HCSN
	23/11/2018
	V/v đề nghị báo cáo tình hình thực
hiện chính sách khuyến khích XHH
	
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	105/2018/TT-BTC
	15/11/2018
	V/v quy định mức thu chế độ thu nộp
lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở
biển
	01/01/2019
	

	14. 
	Bộ Tài chính
	89/2018/TT-BTC
	28/09/2018
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 91/2012/TT-BTC
	15/11/2018
	

	15. 
	Bộ Tài chính
	2183/QĐ-BTC
	19/11/2018
	Vv đính chính thông tư số
95/2018/TT-BTC
	
	

	16. 
	Thủ tướng CP
	1629/QĐ-TTg
	23/11/2018
	V/v giao dự toán ngân sách nhà nước
năm 2019
	
	

	17. 
	Bộ Tài chính
	14642/BTC-QLG
	23/11/2018
	V/v xây dựng giá sản phẩm dịch vụ
thủy lợi khác
	
	

	18. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	6253/BTNMT-CNTT
	19/11/2018
	V/v triển khai cơ chế một cửa quốc
gia về công khai giấy xác nhận đủ
điều kiện về BVMT
	
	

	19. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	6395/BTNMT-ĐCKS
	21/11/2018
	v/v cung cấp QĐ ban hành bảng giá
tính thuế tài nguyên
	
	

	20. 
	Văn phòng Chính phủ
	11129/VPCP-CN
	15/11/2018
	V/v Công tác bảo vệ môi trường và
tình hình xử lý, tiêu thụ tro, xỉ của
các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm
điện lực Vĩnh Tân.
	
	

	21. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	6345/BTNMT-TCMT
	19/11/2018
	V/v báo cáo kết quả thẩm định báo
cáo ĐMC của quy hoạch thăm dò
khai thác chế biến sử dụng quặng
mângn
	
	

	22. 
	Văn phòng quốc hội
	3023/VPQH-GS
	20/11/2018
	V/v báo cáo việc thực hiện chính
sách pháp luật về quản lý sử dụng
các quỹ tài chính nhà nước ngoài
NSNN giai đoạn 2013 - 2018
	
	

	23. 
	Văn phòng Chính phủ
	11478/VPCP-NN
	23/11/2018
	Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội
nghị lần thứ tám Ban chấp hành TW
Đảng khóa XII
	
	

	24. 
	Báo tài nguyên và
môi trường
	281/BTNMT
	21/11/2018
	V/v đề nghị phối hợp tuyên truyền
năm 2019
	
	

	25. 
	Văn phòng Chính phủ
	11340/VPCP-KGVX
	21/11/2018
	V/v tình trạng kinh doanh dược liệu
giả, kém chất lượng, không rõ nguồn
gốc
	
	

	26. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1628/QĐ-TTg
	23/11/2018
	QĐ Về việc thay đổi thành viên Hội
đồng cấp Nhà nước xét tặng danh
hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ
nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản
văn hóa phi vật thể lần thứ hai
	
	

	27. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	8248/BKHĐT-ĐTNN
	19/11/2018
	v/v đánh giá tình hình thực hiện chế
độ báo cáo ĐTNN quý III
	
	

	28. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	8248/BKHĐT-ĐTNN
	19/11/2018
	v/v đánh giá tình hình thực hiện chế
độ báo cáo ĐTNN quý III
	
	

	29. 
	Văn phòng Chính phủ
	439/TB-VPCP
	23/11/2018
	Thông báo kết luận của Phó Thủ
tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp
Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh
tế tập thể, hợp tác xã về việc tổng kết
Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX
về tiếp tục đổi mới, phát triển và
nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
	
	

	30. 
	Thủ tướng Chính phủ
	448/QĐ-HĐQHQG
	23/11/2018
	V/v ban hành quy chế hoạt động của
HĐ quy hoạch quốc gia
	
	

	31. 
	Cục quản lý xuất
nhập cảnh - Bộ công an
	4293/QLXNC
	12/11/2018
	V/v cấp thẻ cho doanh nhân
	
	

	32. 
	Bộ Ngoại giao
	4656/BNG-ĐNA
	23/11/2018
	V/v triển khai kỷ niệm lần thứ 43
	
	

	33. 
	Văn phòng đại
diện hợp tác quốc
tế Nhật Bản
	1277/JICA
	26/11/2018
	V/v hợp tác kiến tạo dạy tiếng Nhật
	
	

	34. 
	Tổng cục đường bộ
Việt Nam
	7904/TCĐBVN
	21/11/2018
	V/v triển khai thu phí dịch vụ sử
dụng đường bộ theo hình thức điện
tử
	
	

	35. 
	Ban an toàn giao thông
	90/BC-BATGT
	22/11/2018
	Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao
thông tháng 11
	
	

	36. 
	Tổng cục đường bộ
Việt Nam
	7728/TCĐBVN
	15/11/2018
	V/v chuẩn xác và đề xuất bổ sung
danh mục cầu trong chương trình
xây dựng cầu dân sinh
	
	

	37. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	13104/BGTVT-KCHT
	16/11/2018
	V/v tập trung xử lý các vị trí có thể
gây mất an toàn giao thông
	
	

	38. 
	Bộ Giao thông vận tải
	55/2018/TT-BGTVT
	20/11/2018
	V/v công bố vùng nước các cảng biển
thuộc địa phận tỉnh Bình Định tỉnh
Phú Yên
	15/01/2019
	

	39. 
	Bộ Y tế
	6847/QĐ-BYT
	13/11/2018
	v/v phê duyệt đề án truyền thông về
cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh
môi trường sử dụng nước sạch nông
thôn giai đoạn 2018 - 2025 và tầm
nhìn đến năm 2030
	
	

	40. 
	Liên hiệp các hội
khoa học kỹ thuật tỉnh
	01/BTCCT
	09/11/2018
	V/v tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh
thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên
Quang lần thứ 5
	
	

	41. 
	Cục đăng kiểm Việt Nam
	7106/ĐKVN-VẢ
	09/11/2018
	V/v xử lý nghiêm đối với phương
tiện giao thông hết niên hạn sử dụng
hoặc quá hạn kiểm định nhưng vẫn
tham gia giao thông
	
	

	42. 
	Bộ Giao thông vận tải
	13225/BGYVT-KCHT
	20/11/2018
	V/v đảm bảo chất lượng công trình
tuổi thọ lâu dài cho các công trình có
kết cấu dây cáp chịu lực
	
	

	43. 
	Tổng cục thủy lợi
	1702/TCTL-NN
	16/11/2018
	V/v báo cáo kết quả thực hiện
chương trình mở rộng quy mô vệ
sinh và nước sạch nông thôn
	
	

	44. 
	Tổng cục thủy lợi
	1645/TCTL-NN
	07/11/2018
	V/v thông báo kết quả thực hiện
chương trình mở rộng vệ sinh và
nước sạch nông thôn
	
	

	45. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	4541/QĐ-BNN
	15/11/2018
	V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự
án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng
phát triển vùng sản xuất chè tập
trung an toàn
	
	

	46. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	9032/BNN-TCTL
	21/11/2018
	V/v báo cáo công tác nước sạch nông
thôn và định hướng trong giai đoạn
mới
	
	

	47. 
	Văn phòng Quốc hội
	1610/QĐ-VPQH
	19/11/2018
	V/v phân công nhiệm vụ của lãnh
đạo VPQH
	
	

	48. 
	Bộ Công thương
	3765/QĐ-BCT
	11/10/2018
	V/v tiếp nhận công chức và hợp đồng
lao động theo NĐ số 68
	
	

	49. 
	Ban cơ yếu chính phủ
	372/BCY-CTSBMT
	16/11/2018
	V/v đề xuất nhu cầu thời gian triển
khai sử dụng chứng thu số
	
	

	50. 
	Văn phòng Chính phủ
	11496/VPCP-KSTT
	26/11/2018
	V/v kết nối, liên thông phần mềm
QLVB&ĐH với Trục liên thông văn
bản quốc gia trong giai đoạn thử
nghiệm
	
	

	51. 
	Văn phòng Chính phủ
	11479/VPCP-KSTT
	24/11/2018
	V/v đề xuất danh mục Thủ tục hành
chính trình Thủ tướng Chính phủ
	
	

	52. 
	Bộ Giao thông vận tải
	54/2018/TT-BGTVT
	14/11/2018
	V/v ban hành biểu khung giá dịch vụ
hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu bến,
phao neo dịch vụ bốc dỡ Container
và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt
Nam
	01/01/2019
	

	53. 
	Bộ Lao động TB và Xã hội
	1367/QĐ-
BLĐTBXH
	04/10/2018
	v/v phê duyệt danh mục chế độ báo
cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý
nhà nước của Bộ Lao động thương
binh và xã hội
	
	

	54. 
	Văn phòng điều
phối nông thôn mới
	127/VPĐP-TTTT
	19/11/2018
	v/v phối hợp điều tra đầu kỳ chương
trình hỗ trợ thực hiện hai chương
trình MTQG xây dựng NTM và
giảm nghèo bền vững
	
	

	55. 
	Ban kinh tế Trung ương
	2926-CV/BKTTW
	22/11/2018
	V/v Hội nghị trực tuyến và triển lãm
quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện
NQTW
	
	

	56. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	8725/BNN-KHCN
	09/11/2018
	V/v đăng ký công bố hợp quy sản
phẩm hàng hóa vật tư lĩnh vực nông
nghiệp
	
	

	57. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	4479/QĐ-BNN
	13/11/2018
	V/v sửa đổi QĐ số 2554 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	

	58. 
	
Văn phòng Chính phủ
	156/2018/NĐ-CP
	16/11/2018
	Nghị định Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Lâm nghiệp.
	01/01/2019
	

	59. 
	Bộ Xây dựng
	75/BXD-QHKT
	23/11/2018
	V/v tình hình triển khai chương trình
MTQG xây dựng NTM năm 2018
	
	

	60. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	5288/BGDĐT-KHTC
	22/11/2018
	V/v triển khai chương trình mục tiêu
giáo dục vùng núi vùng dân tộc thiểu
số vùng khó khăn giai đoạn 2016 -
2020
	
	

	61. 
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	5000/QĐ-BGD
	16/11/2018
	V/v phân công nhiệm vụ của Bộ
trưởng và các Thứ trưởng
	
	

	62. 
	Bộ Xây dựng
	2895/BXD-HĐXD
	19/11/2018
	V/v báo cáo tình hình hoạt động xây
dựng năm 2018
	
	

	63. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	8255/BKHDT-TH
	19/11/2018
	V/v dự phòng KHĐT trung hạn vốn
NSTW tại các bộ, ngành, địa phương
	
	

	64. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	148/TTR-SKH
	21/11/2018
	V/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh vốn
kế hoạch đầu tư và xây dựng năm
2018 tại QĐ số 146 của UBND tỉnh
	
	

	65. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	6371/BTNMT-PC
	20/11/2018
	V/v tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ Tài nguyên và MT
	
	

	66. 
	Bộ công an
	7348/QĐ-BCA
	16/11/2018
	v/v đưa ra khỏi danh sách xã trọng
điểm phức tạp về an ninh trật tự
	
	

	67. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1635/QĐ-TTg
	26/11/2018
	v/v tặng bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ
	
	

	68. 
	Văn phòng Quốc hội
	3055/VPQH-GS
	22/11/2018
	V/v báo cáo việc thực hiện chính
sách pháp luật về phòng cháy chữa
cháy
	
	

	69. 
	Bộ Nội vụ
	5657/KL-BNV
	19/11/2018
	Kết luận kiểm tra văn bản QPPL về
lĩnh vực nội dụ do HĐND - UBND
ban hành năm 2017
	
	

	70. 
	Thủ tướng CP
	1601/QĐ-TTg
	19/11/2018
	V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng
CP
	
	

	71. 
	Ban Tôn giáo
Chính phủ
	1306/TGCP-PCTT
	21/11/2018
	V/v tuyên truyền phổ biến Luật tín
ngưỡng tôn giáo và NĐ số 162
	
	

	72. 
	Bộ công an
	2905/BCĐ
	14/11/2018
	V/v báo cáo kết quả thực hiện đề án
tăng cường PBGDPL năm 2018
	
	

	73. 
	Bộ Quốc phòng
	12938/BQP-TCII
	19/11/2018
	V/v phối hợp thực hiện Nghị định số
30/2011/NĐ-CP ngày 06/5/2011 của
Chính phủ về quản lý và bảo vệ hệ
thống anten quân sự
	
	

	74. 
	Văn phòng Chính phủ
	11168/VPCP-V.I
	16/11/2018
	Vác vướng mắc trong quá trình thực
hiện QĐ số 20/2018/QĐ-TTg
	
	

	75. 
	Bộ Công thương
	45/2018/TT-BCT
	15/11/2018
	Thông tư quy định vận hành thị
trường bán buôn điện cạnh tranh
	01/01/2019
	

	76. 
	Bộ Công thương
	9443/BCT-TC
	19/11/2018
	V/v phương án sử dụng nguồn vốn
khấu hao hình thành từ nguồn ngân
sách cấp cho bồi thường di dân
	
	

	77. 
	Bộ Công thương
	9368/BCT-ĐL
	16/11/2018
	V/v đề nghị ban hành Quy định về
một cửa liên thông
	
	

	78. 
	Bộ Công thương
	42/2018/TT-BCT
	12/11/2018
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 31 của Bộ
Công thương
	01/01/2019
	

	79. 
	Bộ Công thương
	43/2018/TT-BCT
	15/11/2018
	Thông tư quy định về quản lý an
toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm
của Bộ Công thương
	01/01/2019
	

	80. 
	Bộ Công thương
	4268/QĐ-BCT
	14/11/2018
	v/v quy định tạm thời về tiêu chuẩn
chức danh lãnh đạo quản lý của cơ
quan Quản lý thị trường
	
	

	81. 
	Chính phủ
	158/2018/NĐ-CP
	22/11/2018
	Nghị định quy định thành lập, tổ
chức lại, giải thể tổ chức hành chính
	10/01/2019
	


